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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 2 

A. ĐỌC - HIỂU 

Ngày đầu tiên đi học 

Ngày đầu tiên đi học 

Mẹ dắt tay đến trường  

Em vừa đi vừa khóc 

Mẹ dỗ dành yêu thương. 

 

Ngày đầu tiên đi học 

Em mắt ướt nhạt nhòa  

Cô vỗ về an ủi  

Chao ôi! Sao thiết tha. 

Ngày đầu như thế đó 

Cô giáo như mẹ hiền 

Em bây giờ cứ ngỡ 

Cô giáo là cô tiên. 

 

Em bây giờ khôn lớn 

Vẫn nhớ về ngày xưa 

Ngày đầu tiên đi học 

Mẹ cô cùng vỗ về. 

(Theo Viễn Phương) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học như thế nào? 

A. Phấn khởi, vui tươi. 

B. Vừa đi vừa khóc. 

C. Rụt rè. 

Câu 2. Cô giáo đã làm gì để bạn nhỏ mau nín khóc? 

A. Dắt tay đến trường. 

B. Dỗ dành yêu thương. 

C. Vỗ về an ủi. 

Câu 3. Bạn nhỏ so sánh cô giáo với những ai? 

A. Cô giáo như mẹ hiền. 

B. Cô giáo là cô tiên. 

C. Cả A và B đều đúng. 

Câu 4. Bạn nhỏ có tình cảm như thế nào với cô giáo của mình? 

A. Quan tâm, lo lắng. 

B. Lễ phép, ngoan ngoãn. 
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C. Kính yêu, biết ơn. 

Câu 5. Hãy viết 1 câu nói về tình cảm của em đối với cô giáo của mình: 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu dưới đây: 

Thác Phú Cường như một dải lụa len lỏi qua các kẽ đá, vắt giữa núi rừng. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7. Em hãy gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn thơ sau:  

Nắng mềm như lụa 

Thắt nơ cái đầu 

Gió hiền đang hát 

Vi vút tầng không. 

Chú gà trống đỏ 

Kiếm ăn quanh vườn 

Đàn vịt vàng ươm 

Bơi ngoài ao rộng. 

(Theo Dạ Thảo) 

Câu 8. Em hãy đặt 1 câu theo kiểu câu “Ai là gì?” để giới thiệu tên cô giáo dạy lớp Một của em. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 9. Điền các dấu câu thích hợp vào ( ) trong đoạn trích sau: 

 Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến ( ) Ong ( ) Bướm ( ) Chuồn Chuồn ( ) Chim Sâu chơi với nhau 

rất thân ( ) Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh ( ) tài giỏi ( ) hiểu biết hơn cả nên không 

muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ ( ) 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả: Nghe - viết: 

Bà nội 

 Cũng như bao đứa trẻ khác cùng làng, tôi lớn lên với hương lúa chín của làng quê bé nhỏ miền trung 

du. Tuổi thơ của tôi là bà nội, là những bông gạo rực lửa đốt cháy cả dòng sông lạnh ngắt. 

(Sưu tầm) 

2. Tập làm văn 
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Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) về cô giáo của em. 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. Bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học như thế nào? 

A. Phấn khởi, vui tươi. 

B. Vừa đi vừa khóc. 

C. Rụt rè. 

Phương pháp giải: 

Em đọc khổ thứ nhất để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học vừa đi vừa khóc. 

Đáp án B. 

Câu 2. Cô giáo đã làm gì để bạn nhỏ mau nín khóc? 

A. Dắt tay đến trường. 

B. Dỗ dành yêu thương. 

C. Vỗ về an ủi. 

Phương pháp giải: 

Em đọc khổ thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Cô giáo đã vỗ về an ủi để bạn nhỏ mau nín khóc. 

Đáp án C. 

Câu 3. Bạn nhỏ so sánh cô giáo với những ai? 

A. Cô giáo như mẹ hiền. 

B. Cô giáo là cô tiên. 

C. Cả A và B đều đúng. 

Phương pháp giải: 

Em đọc khổ thứ ba để chọn đáp án đúng. 
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Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ so sánh cô giáo với mẹ hiền và cô tiên. 

Đáp án C. 

Câu 4. Bạn nhỏ có tình cảm như thế nào với cô giáo của mình? 

A. Quan tâm, lo lắng. 

B. Lễ phép, ngoan ngoãn. 

C. Kính yêu, biết ơn. 

Phương pháp giải: 

Em đọc khổ thứ tư để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ có tình cảm kính yêu, biết ơn với cô giáo của mình. 

Đáp án C. 

Câu 5. Hãy viết 1 câu nói về tình cảm của em đối với cô giáo của mình: 

Phương pháp giải: 

Em thể hiện tình cảm với cô giáo của mình. 

Lời giải chi tiết: 

Em rất yêu quý cô giáo của em. 

Câu 6. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu dưới đây: 

Thác Phú Cường như một dải lụa len lỏi qua các kẽ đá, vắt giữa núi rừng. 

Phương pháp giải: 

Em xác định bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi gì. 

Lời giải chi tiết: 

Thác Phú Cường như một dải lụa len lỏi qua các kẽ đá, vắt ở đâu? 

Câu 7. Em hãy gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn thơ sau:  

Nắng mềm như lụa 

Thắt nơ cái đầu 

Gió hiền đang hát 

Chú gà trống đỏ 

Kiếm ăn quanh vườn 

Đàn vịt vàng ươm 
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Vi vút tầng không. Bơi ngoài ao rộng. 

(Theo Dạ Thảo) 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại về từ chỉ đặc điểm. 

Lời giải chi tiết: 

Nắng mềm như lụa 

Thắt nơ cái đầu 

Gió hiền đang hát 

Vi vút tầng không. 

Chú gà trống đỏ 

Kiếm ăn quanh vườn 

Đàn vịt vàng ươm 

Bơi ngoài ao rộng. 

Câu 8. Em hãy đặt 1 câu theo kiểu câu “Ai là gì?” để giới thiệu tên cô giáo dạy lớp Một của em. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại tên cô giáo lớp Một rồi đặt câu theo kiểu ‘Ai là gì?”. 

Lời giải chi tiết: 

Cô Mai là giáo viên dạy lớp Một của em. 

Câu 9. Điền các dấu câu thích hợp vào ( ) trong đoạn trích sau: 

 Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến ( ) Ong ( ) Bướm ( ) Chuồn Chuồn ( ) Chim Sâu chơi với nhau 

rất thân ( ) Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh ( ) tài giỏi ( ) hiểu biết hơn cả nên không 

muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ ( ) 

Phương pháp giải: 

Em điền dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến ( , ) Ong ( , ) Bướm ( , ) Chuồn Chuồn ( , ) Chim Sâu chơi với nhau rất 

thân ( . ) Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh ( , ) tài giỏi ( , ) hiểu biết hơn cả nên không 

muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ ( . ) 

B. KIỂM TRA VIẾT 

2. Tập làm văn 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) về cô giáo của em. 

Phương pháp giải: 

Em trả lời các câu hỏi dưới đây để viết đoạn văn: 
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- Giới thiệu về cô giáo (dạy lớp mấy) 

- Đặc điểm (hình dáng, giọng nói, tính cách, ...) 

- Ấn tượng của em về cô. 

- Tình cảm của em đối với cô. 

Lời giải chi tiết: 

Cô giáo của em tên là Hạnh, hiện đang dạy lớp Một. Cô có dáng người cao ráo, mái tóc dài và giọng nói dịu 

dàng, ấm áp. Cô rất hiền hậu, luôn quan tâm và dạy dỗ chúng em tận tình. Em ấn tượng nhất là khi cô kể 

chuyện, ai cũng chăm chú lắng nghe. Em rất yêu quý cô Hạnh và mong cô luôn mạnh khỏe để dạy dỗ các em 

học sinh thật tốt. 


